
 

1 2 3 4 5 6 7

1 1 Nguyễn Thị Dầy 1947 Long Thạnh HTLĐ

2 1 Thạch Thị Đẹp 1978 Long Thạnh Nội trợ

2 Thạch Văn Tín 2005 Đi học

3 1 Nguyễn Thị Phước 1969 Long Thạnh Phụ hồ

2 Nguyễn Văn Hổ 1967 Phụ hồ

3 Nguyễn Thị Hờn 1987 Nội trợ

4 Nguyễn Thị Kim Xuyến 2008 8a7 CVA Đi học

5 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến 2008 8a6 CVA Đi học

6 Nguyễn Thị Em 1991 Làm thuê

7 Nguyễn Thị Như Ý 2012 Đi học

8 Phan Kim Quyên 2012 Đi học

9 Phan Khả Hân 2020 Còn nhỏ

4 1 Trần Kim Lộc 1962 Long Thạnh Bệnh

5 1 Phan Thị Tư 1960 Chủ hộ Lao công

2 Nguyễn Văn Thanh 1963 Bệnh

6 1 Nguyễn Thị Đà 1969 Long Thạnh K. Tật

7 1 Nguyễn Thị Liết 1954 Long Thạnh Nội trợ

2 Phạm Cẩm Tú 2008 8a3 CVA Làm thuê

3 Lê Cẩm Trúc 2002 Đi học

8 1 Võ Văn Tâm 1964 Long Thạnh Xe lôi

9 1 Nguyễn Văn Cọp 1964 Long Thạnh Chăn nuôi

2 Phan Thị Bạch Tuyết 1963 Nội trợ

3 Nguyễn Văn Mướt 1981 Bệnh

4 Nguyễn Thị Kim Hồng 1984 Mua bán

5 Nguyễn Trọng Hữu 1990 Bệnh

6 Nguyễn Hữu Phước 1997 Bệnh

7 Nguyễn Văn Tuấn Anh 1999 Bệnh

8 Nguyễn Minh Cảnh 2015 Đi học

10 1 Nguyễn Văn Tặc 1959 Long Thạnh Bệnh

2 Nguyễn Thị Thuyền 1960 Làm thuê

11 1 Nguyễn Thị Xuân Mai 1965 Long Thạnh Mua bán

2 Nguyễn Thị Thùy Ngân 2011 Đi học

12 1 Huỳnh Thị Dồi 1946 Long Thạnh Bệnh

13 1 Nguyễn Thị Lệ Thủy 1957 Long Thạnh Làm thuê

14 1 Trần Thị Lợi 1953 Long Châu Làm thuê

15 1 Nguyễn Thị Thẳng 1952 Long Châu Bán vé số

16 1 Tô Văn Bằng 1964 Long Châu Chạy xe ôm

2 Trần Thị Kim Lan 1968 Nội trợ

3 Nguyễn Thị Kim Vàng 2009 bỏ học
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4 Nguyễn Hoàng Kim Long 2016 Còn nhỏ

17 1 Trần Văn Thổi 1940 Long Châu BTXH

18 1 Cù Thị Gái 1974 Long Châu Bệnh

2 Nguyễn Văn Lợi 1996 Bệnh

19 1 Phan Văn Liêm 1977 Long Châu Mua bán

2 Văng Thị Giàu 1979 Mua bán

3 Nguyễn Thị Cải 1934 BTXH

4 Phan Thị Bảo Huyền 2007 Đi học

5 Phan Thị Bảo Ngân 2011 6a1 CVA Đi học

6 Phan Thị Bảo Linh 2015 Đi học

20 1 Cao Thị Sè 1958 Long Châu Nội trợ

2 Lê Văn Liêm 1962 Làm thuê

21 1 Phạm Thị Đém 1945 Long Châu HTLĐ

22 1 Trương Thị Tiếu 1948 Long Châu Nội trợ

2 Nguyễn Văn Lập 1991 Làm thuê

23 1 Trương Thị Lựu 1953 Long Châu HTLĐ

2 Võ Văn Trung 1987 Làm thuê

24 1 Đinh Văn Ký 1968 Long Châu Làm thuê

2 Tạ Thị Hiền 1968 Nội trợ

25 1 Phan Văn Ư 1930 Long Châu BTXH

2 Phan Văn Thành Nhơn 1971 Bán vé số

26 1 Nguyễn Thị Lẹ 1949 Long Châu Nội trợ

2 Nguyễn Văn Tiền 1980 Làm thuê

3 Nguyễn Văn Hùng 1972 Bệnh

4 Nguyễn Văn Trung 2003 Làm thuê

5 Nguyễn Thị Ánh Loan 2007 Đi học

27 1 Trần Thị Ỷ 1964 Long Châu Bệnh

28 1 Phạm Thị Trượng 1946 Long Hưng Lao công

29 1 Lưu Văn Chịa 1946 Long Hưng BTXH

30 1 Trần Thị Hợp 1947 Long Hưng BTXH

2 Trần Văn Hải 1972 Công đoàn

31 1 Lê Thị Liêng 1948 Long Hưng Nội trợ

32 1 Lê Thị Mai 1948 Long Hưng BTXH

2 Lê Thị Lợi 1968 BTXH

3 Lê Huy Toàn 2001 BTXH

33 1 Phạm Thị Kim Loan 1986 Long Hưng Nội trợ

2 Đỗ Thanh Phong 1982 Chăn vịt

3 Đỗ Văn Nghĩa 2005 Đi học

4 Đỗ Văn Tình 2017 Lá 2 MGLC Còn nhỏ

34 1 Nguyễn Kỳ Trào 1951 Long Hưng HTLĐ

35 1 Võ Văn Thuận 1961 Long Hưng Ve chai

2 Lê Thị Liên 1970 Ve chai

3 Võ Thị Kim Son 2005 Đi học

4 Võ Thị Kim Ngân 2008 9a1 CVA Đi học

36 1 Hồ Văn Ny 1978 Long Hưng Làm thuê

2 Phan Thị Phương 1978 Nội trợ

3 Phan Văn Đô 2019 Còn nhỏ

37 1 Huỳnh Thị Nhính 1957 Long Hưng HTLĐ

38 1 Hứa Thanh Liêm 1946 Long Hưng HTLĐ

Tổng cộng: 38 hộ; 88 nhân khẩu




